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• Chương 1: Cấu trúc tế bào

• Chương 2: Cơ chế trao đổi chất qua màng tế bào

• Chương 3: Quang hợp và hô hấp ở tế bào thực vật

• Chương 4: Cơ sở phân tử của hiện tượng di truyền

• Chương 5: Kiểm soát sự biểu hiện gen 

• Chương 6: Kỹ thuật sinh học phân tử ứng dụng trong y học

• Chương 7: Di truyền học quần thể

• Lắng nghe, trả lời câu hỏi.

• Đọc tài liệu trước khi đến lớp, thảo luận

• Tham gia đầy đủ các buổi học thực hành tại 

PTN, tuân thủ nội quy tại PTN

Ký

hiệu
KQHTMĐ của học phần CĐR của CTĐT

Kiến thức

CELO1 Phân biệt được các cấu trúc tế bào ELO: 1

CELO2
Xác định cơ chế trao đổi chất qua màng tế bào, 

quang hợp và hô hấp
ELO: 1

CELO3 Xác định cơ chế di truyền ELO: 1, 2

CELO4
Nhận biết kỹ thuật di truyền và các vấn đề cơ bản

về di truyền quần thể
ELO: 1, 2, 4

Kỹ năng

CELO5
Quan sát và mô tả hình dạng tế bào Eukaryote và

tế bào Prokaryote
ELO: 5, 7, 8

CELO6 Phân tích quá trình trao đổi chất qua màng tế bào ELO: 5, 7, 8

CELO7 Thực hiện thí nghiệm quang hợp và hô hấp tế bào ELO: 5, 7, 8

CELO8
Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm, trình bày, báo

cáo, có được kỹ năng quan sát, phân tích
ELO: 5, 7, 8

Thái độ

CELO9 Vận dụng tính tự giác và khả năng tự học ELO: 10, 11

CELO10

Có ý thức rèn luyện tác phong làm việc chuyên

nghiệp, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thể hiện ý

thức bảo vệ môi trường và học tập suốt đời
ELO: 10, 11

KIẾN THỨC 

ELO 1
Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội, kỹ thuật, kinh tế để việc giải 

quyết  các vấn đề  liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp

ELO 2
Phát triển giống cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu nhằm nâng cao hiệu quả 

sản xuất nông nghiệp

ELO 3
Thiết kế mô hình canh tác và sản xuất cây trồng theo hướng sản xuất sạch và 

đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn

ELO 4
Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế – xã hội và môi trường phù 

hợp cho sản xuất cây trồng 

ELO 5
Quản lí dịch hại cây trồng, đất, nước, dinh dưỡng, môi trường và vận dụng khoa 

học công nghệ vào công tác quản lý hiệu quả cao

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

ELO 6
Tư vấn kỹ thuật, kinh doanh trong lĩnh vực cây trồng nhằm mang lại lợi ích 

cho doanh nghiệp và cộng đồng 

ELO 7
Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán, phản biện và giải quyết vấn đề nghề 

nghiệp trong bối cảnh xã hội hiện đại

ELO 8
Làm việc hiệu quả với tư duy độc lập và lãnh đạo nhóm, quản lý đạt mục 

tiêu đề ra.

KỸ NĂNG MỀM

ELO 9
Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hoá một cách hiệu quả, đọc hiểu tài liệu tiếng 

Anh chuyên ngành Nông nghiệp.

THÁI ĐỘ

ELO 10
Tuân thủ luật pháp, tác phong làm việc chuyên nghiệp, giữ gìn đạo đức nghề 

nghiệp, thể hiện ý thức bảo vệ môi trường và con người.

ELO 11 Định hướng rõ ràng, thể hiện ham muốn khởi nghiệp và học tập suốt đời.

PHƯƠNG PHÁP VÀ NHIỆM VỤ HỌC TẬP 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (ELOs) KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA MÔN HỌC (CELOs)

ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM

• Thang điểm: 10

• Đánh chuyên cần, tham dự lớp 

• Đánh giá quá trình: 02 lần 

• ( 50%) 1 lần LT, 1 lần TH 

• Đánh giá kết thúc (chiếm 50%)
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